TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                 KHOA KHXH&NV                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 CĐ - Khóa 2010 - 2013 (1008C03A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8CĐSP Địa - GDCD (A+B) - Sĩ số: 54+90 - Số phòng thi: 5 - Khoa KHXH&NV

(Thi học kỳ 3 tuần từ 14.5.2012 đến ngày 01.6.2012 tại cơ sở 2)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

15.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Tiếng Anh 3

                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	5
	10
	Khoa

KHXH&NV
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 5

17.5.2012

Ca 1 – Sáng

7h00’
	Hành chính nhà nước

                                    - 3 TC
	VĐ
	
	
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	3


	Thứ 6

18.5.2012

Ca 4 – Chiều

15h00’
	Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 1

                                - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Địa

	4
	Thứ 3

22.5.2012

Ca 1 – Sáng

7h00’
	Địa lý tự nhiên Việt Nam 1

                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Địa

	5
	Thứ 5

24.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Pháp luật chuyên ngành

                                - 4 TC 
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  LLCT

	6
	Thứ 5

31.5.2012

Ca 1 - Sáng 7h00’
	Cơ sở khoa học môi trường

                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Địa

	7
	BM Địa lý xếp lịch
	Thực địa 1     

                          - 1 TC  
	TH
	Báo cáo
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Địa


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA

                                                       Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
              KHOA NGOẠI NGỮ                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV- Hệ K8 CĐ - Khóa 2010 - 2013 (1008C04A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8CĐSP TIẾNG ANH - Sĩ số: 28 - Số phòng thi: 1 - Khoa NGOẠI NGỮ

(Thi học kỳ 3 tuần từ 14.5.2012 đến ngày 01.6.2012 tại cơ sở 2)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

15.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	 Tiếng Trung 2

                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

NGOẠI NGỮ
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Trung

	2
	Thứ 5

17.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Dẫn luận ngôn ngữ học

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	3


	Thứ 3

22.5.2012

Ca 4 – Chiều

15h00’
	Ngữ âm - Âm vị học

                                - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	4
	Thứ 5

24.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Lý luận dạy học

                                - 3 TC 
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Anh

	5
	Thứ 5
31.5.2012

Ca 1-Sáng
7h00’
	Lịch sử ngoại giao Việt Nam

                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sử

	6
	Thứ 7

2.6.2012

Ca 1 – Sáng

7h00’
	Ngữ pháp 

                                   - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA

                                                       Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
              KHOA GDTH&MN                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 CĐ - Khóa 2010 - 2013 (1008C08A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8CĐSP MẦM NON - Sĩ số: 38 - Số phòng thi: 1 - Khoa GDTH&MN                                                      
(Thi học kỳ 3 tuần từ 14.5.2012 đến ngày 01.6.2012 tại cơ sở 2)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

15.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	 Tiếng Anh 3

                               - 2 TC   
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

GDTH&MN
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 5

17.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Âm nhạc

                                    - 2 TC
	Viết
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Nhạc

	3


	Thứ 6

18.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Tâm lý học trẻ em 2

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	4
	Thứ 3

22.5.2012

Ca 4 – Chiều

15h00’
	Giáo dục học trẻ em 2

                               - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	5
	Thứ 5

24.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	PP tổ chức hoạt động tạo hình

                               - 4 TC 
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM MN

	6
	Thứ 7

2.6.2012

Ca 1 – Sáng

7h00’
	PPGD thể chất

                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM MN


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA

                                                       Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
              KHOA GDTH&MN                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 CĐ - Khóa 2010 - 2013 (1008C09A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8CĐSP TIỂU HỌC - Sĩ số: 102 - Số phòng thi: 3 - Khoa GDTH&MN                                                      
(Thi học kỳ 3 tuần từ 14.5.2012 đến ngày 01.6.2012 tại cơ sở 2)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

15.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	 Tiếng Anh 3

                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa

GDTH&MN
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 5

17.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	PPDH tự nhiên và xã hội ở Tiểu học

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM T.Học

	3


	Thứ 6

18.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	PPDH Toán học 1

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	4
	Thứ 3

22.5.2012

Ca 4 – Chiều

15h00’
	Đạo đức và PPDH đạo đức

                                - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	5
	Thứ 5

24.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Thủ công - Kỹ thuật

                                - 2 TC 
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM T.Học

	6
	Thứ 3

29.5.2012

Ca 1-Sáng

7h00’
	Âm nhạc

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Nhạc

	7
	Thứ 7

2.6.2012

Ca 3– Chiều
13h30’
	Mỹ thuật

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM M.Thuật


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA

                                                       Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA KH TỰ NHIÊN                                                     


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 CĐ - Khóa 2010 - 2013 (1008C20A+B+C) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8CĐSP HÓA-SINH (A+B+C) - T.số: 113 - Số phòng thi: 4 - Khoa KHTN
(Thi học kỳ 3 tuần từ 14.5.2012 đến ngày 01.6.2012 tại cơ sở 2)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

15.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	 Tiếng Anh 3

                              - 2 TC   
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa

KHTN
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 5

17.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Hóa học hữu cơ 1

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Hóa

	3


	Thứ 6

18.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Hóa học phân tích 1

                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Hóa

	4
	Thứ 3

22.5.2012

Ca 4 – Chiều

15h00’
	LLDH môn Hóa học

                              - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Hóa

	5
	Thứ 5

24.5.2012

Ca 1– Sáng
7h00’
	Sinh lý học thực vật

                              - 2 TC 
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sinh

	6
	Thứ 3

29.5.2012

Ca 1 – Sáng
7h00’
	Động vật học có xương sống

                                    - 3 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sinh

	7
	Thứ 7

2.6.2012

Ca 3– chiều
13h30’
	Đại cương PPDH sinh học

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sinh


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA

                                                       Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
             KHOA KH TỰ NHIÊN                                                     


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 CĐ - Khóa 2010- 2013 (1008C13A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8CĐSP THỂ DỤC-CTĐ - Sĩ số: 49 - Số phòng thi: 2 - Khoa KHTN
(Thi học kỳ 3 tuần từ 14.5.2012 đến ngày 01.6.2012 tại cơ sở 2)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

15.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	 Tiếng Anh 3

                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

KHTN
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 5

17.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	LL&PPGD thể chất

                                    - 3 TC
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC

	3


	Thứ 6

18.5.2012

Ca 1 – Sáng
7h00’
	Dân số - Môi trường - AIDS - Ma túy

                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sinh

	4
	Thứ 3

22.5.2012

Ca 4 – Chiều

15h00’
	Sinh lý học TDTT

                                - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC

	5
	Thứ 5

24.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	HP các môn bóng

                                - 2 TC 
	TH
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC

	6
	Thứ 6

25.5.2012

Ca 1 – Sáng

7h00’
	Công tác phụ trách Đội TNTP

                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM CTĐ

	7
	Thứ 7

2.6.2012

Ca 1 – Sáng

7h00’
	Cờ vua - PP NCKH TDTT

                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM GDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA

                                                       Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
               KHOA NHẠC-HỌA                                                     


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 CĐ - Khóa 2010 - 2013 (1008C05A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8CĐ MỸ THUẬT - Sĩ số: 12 - Số phòng thi: 1 - Khoa NHẠC-HỌA

(Thi học kỳ 3 tuần từ 14.5.2012 đến ngày 01.6.2012 tại cơ sở 2)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

15.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	 Tiếng Anh 3

                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

NHẠC-HỌA
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 5

17.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Lịch sử mỹ thuật

                                    - 3 TC
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM M.Thuật

	3


	Thứ 6

18.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Trang trí ứng dụng 2

                                    - 3 TC
	TH
	3 buổi
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM M.Thuật

	4
	Thứ 3

22.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Ký họa 2

                                - 2 TC
	TH
	3 buổi
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM M.Thuật

	5
	Thứ 5

24.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Điêu khắc

                                - 3 TC 
	TH
	3 buổi
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM M.Thuật

	6
	Thứ 7

2.6.2012

Ca 1 – Sáng

7h00’
	 Mỹ học đại cương
                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA

                                                       Đỗ Văn Kính
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Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 CĐ - Khóa 2010 - 2013 (1008C06A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8CĐ ÂM NHẠC - Sĩ số: 9 - Số phòng thi: 1 - Khoa NHẠC-HỌA

(Thi học kỳ 3 tuần từ 14.5.2012 đến ngày 01.6.2012 tại cơ sở 2)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

15.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	 Tiếng Anh 3

                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

NHẠC-HỌA
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	2
	Thứ 5

17.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	PP học đàn phím điện tử

                                    - 2 TC
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Nhạc

	3


	Thứ 6

18.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Hình thức và TL âm nhạc 1

                                    - 3 TC
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Nhạc

	4
	Thứ 3

22.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	1. Ký - Xướng âm 2

                                    - 2 TC

2. Thanh nhạc 2

                                    - 1 TC
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Nhạc

	5
	Thứ 5

24.5.2012

Ca 3 – Chiều

13h30’
	Lịch sử âm nhạc Phương Tây

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Nhạc

	6
	Thứ 5

31.5.2012

Ca 1 – Sáng

7h00’
	Cơ sở văn hóa Việt Nam 1

                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM VNH

	7
	Thứ 7

2.6.2012

Ca 1 – Sáng

7h00’
	Múa

                                    - 3 TC
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Nhạc


    Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA

                                                       Đỗ Văn Kính
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